	Phụ lục 6

	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021 CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA 
VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

	(Kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)



         ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Nhà tài trợ
	Ngày ký kết hiệp định
	Ngày kết thúc Hiệp định
	Quyết định đầu tư
	Kế hoạch năm 2021 vốn nước ngoài (ODA)
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	Số quyết định
	TMĐT
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Cấp phát từ ngân sách Trung ương
	Bội chi năm 2021 (Tỉnh vay lại)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: vốn NSTW
	Tính bằng nguyên tệ
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	1.277.853
	
	
	5.332.399
	3.732.679
	1.599.720
	104.233
	98.833
	5.400
	

	A
	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
	 
	 
	 
	 
	 
	1.277.853
	 
	 
	5.332.399
	3.732.679
	1.599.720
	104.233
	98.833
	5.400 
	

	I
	Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	1.277.853
	 
	 
	5.332.399
	3.732.679
	1.599.720
	104.233
	98.833
	5.400 
	

	3
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	a
	Dự án nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(1)
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa, giai (đoạn 1)
	Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
	30/8/2017
	30/8/2027
	246/QĐ-UBND ngày 20/01/2017
	6.610.252
	1.277.853
	0
	 
	5.332.399
	3.732.679
	1.599.720
	104.233
	98.833 
	5.400 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh


